
1 PHẠM THẾ HIỂN 20/5/1992 215270175 21/6/2008 CA Bình Định Việt Nam

Công ty TNHH 

TVTK&XDTH 

An Bình

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Cao đẳng 

công nghệ 

KT- Thủy lợi 

Miền Trung

Chính quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

III

Thiết kế kết cấu 

công trình Dân dụng
II

Thiết kế kết cấu 

công trình Công 

nghiệp

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

II

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

công nghiệp

III

Thiết kế kết cấu 

công trình Dân dụng
III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

III

4
TRẦN MINH 

NHỰT
14/01/1987 211878066 18/10/2012 CA Bình Định Việt Nam

Công ty TNHH 

Hải Dƣơng

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học 

Quang Trung
Chính quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân 

dụng&HTKT(cấp 

thoát nƣớc, đƣờng 

giao thông)

III

Lĩnh vực cấp Hạng

Việt Nam

Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

DANH SÁCH XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 5 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-SXD ngày       /      /2021)

Số TT Họ và tên Ngày sinh CMND
Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 
Hệ đào tạo Đơn vị công tác

Việt NamCA Phú Yên

Công ty CP 

TVTKXD Đại 

Nguyễn

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Đại học XD 

Miền Trung
Chính quy

CA Bình Định

Công ty TNHH 

TVTKXD Trọng 

Tín

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học 

Quang Trung
Chính quy

3 BÙI XUÂN AN 19/10/1992 221263391 12/7/2016

2
NGUYỄN VĂN 

TƢỜNG 
05/5/1988 211872784 29/8/2017

1



Lĩnh vực cấp HạngNgày cấp Nơi cấp Quốc tịchSố TT Họ và tên Ngày sinh CMND
Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 
Hệ đào tạo Đơn vị công tác

Quản lý dự án công 

trình HTKT (thoát 

nƣớc)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

NN&PTNT (thủy 

lợi)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

HTKT(cấp thoát 

nƣớc, đƣờng giao 

thông)

III

6 LÊ ĐỨC PHI 10/4/1972 211302150 12/3/2014 CA Bình Định Việt Nam
Công ty TNHH 

TMXD P.T

Kỹ sƣ xây 

dựng dân dụng 

- công nghiệp

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

Vừa làm vừa 

học

Thiết kế kết cấu 

công trình Dân dụng
III

7
TRẦN VĂN 

PHONG
10/10/1977 211630155 21/11/2013 CA Bình Định Việt Nam

Công ty TNHH 

TMXD P.T

Kỹ sƣ xây 

dựng dân dụng 

- công nghiệp

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

Vừa làm vừa 

học

Thiết kế kết cấu 

công trình Dân dụng
III

8
NGUYỄN HỮU 

VINH
28/4/1995 215288219 28/6/2019 CA Bình Định Việt Nam

Công ty Điện 

lực Bình Định

Kỹ sƣ điện - 

điện tử

Đại học Quy 

Nhơn
Chính quy

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình 

công nghiệp 

(ĐD&TBA)

III

9 TRẦN VIẾT PHI 28/9/1981 211687645 13/9/2016 CA Bình Định Việt Nam
Công ty Điện 

lực Bình Định

Kỹ sƣ điện - 

điện tử

Đại học Sƣ 

phạm Tp. 

HCM

Chính quy

Thiết kế cơ điện 

công trình công 

nghiệp (ĐD&TBA)

III

Thiết kế kết cấu 

công trình Dân dụng
III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

II

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

Kỹ sƣ xây 

dựng dân dụng 

- công nghiệp

Đại học Lạc 

Hồng
Chinh quy

Đại học Kiến 

trúc Tp. HCM
Chính quy09/7/1991 215193444 05/8/2013 CA Bình Định Việt Nam

Công ty TNHH 

KTXD Bình 

Định

Kỹ sƣ kỹ thuật 

cơ sở hạ tầng
5

TRẦN HOÀNG 

ANH

10
NGUYỄN CÔNG 

THÀNH
20/3/1983 211784478 01/02/2016 CA Bình Định Việt Nam

2



Lĩnh vực cấp HạngNgày cấp Nơi cấp Quốc tịchSố TT Họ và tên Ngày sinh CMND
Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 
Hệ đào tạo Đơn vị công tác

Thiết kế kết cấu 

công trình Dân dụng-

công nghiệp

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân HTKT(đƣờng 

giao thông)

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án công 

trình dân dụng, 

HTKT (đƣờng giao 

thông) 

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

công nghiệp

II

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

III

13 BÙI TRÍ THÀNH 25/7/1987 215064484 04/3/2013 CA Bình Định Việt Nam
Công ty CP Xây 

lắp An Nhơn

Kỹ sƣ xây 

dựng cầu 

đƣờng

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

Vừa làm vừa 

học

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (đƣờng 

bộ)

III

14
NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG THÚY 
06/3/1987 215069925 06/3/2019 CA Bình Định Việt Nam

Công ty Điện 

lực Bình Định

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

điện

Đại học Công 

nghiệp Tp 

HCM

Chính quy Định giá xây dựng III

Việt Nam12
TRƢƠNG ĐÌNH 

PHÙNG
03/6/1978 211508755 23/11/2009 CA Bình Định

Việt Nam11 ĐOÀN VĂN PHỐ 10/6/1982 211733855 10/11/2014 CA Bình Định

Công ty TNHH 

TVXD Phùng 

Hƣng

Kỹ sƣ xây 

dựng dân dụng 

- công nghiệp

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

Vừa làm vừa 

học

Công ty TNHH 

TVXD Phùng 

Hƣng

Kỹ sƣ xây 

dựng dân dụng 

- công nghiệp

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

Vừa làm vừa 

học

3



Lĩnh vực cấp HạngNgày cấp Nơi cấp Quốc tịchSố TT Họ và tên Ngày sinh CMND
Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 
Hệ đào tạo Đơn vị công tác

15 BÙI DUY ĐỊNH 24/01/1992 215146451 25/7/2020 CA Bình Định Việt Nam

Công ty TNHH 

XD&TM Thành 

Danh

Kỹ sƣ xây 

dựng dân dụng 

- công nghiệp

Đại học Mở 

Tp. HCM
Chính quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

HTKT(cấp thoát 

nƣớc, đƣờng giao 

thông)

III

Thiết kế kết cấu 

công trình Dân dụng
III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng &HTKT( 

thoát nƣớc)

III

17
NGUYỄN THANH 

HÙNG
11/03/1983 025885070 17/3/2014 CA Bình Định Việt Nam

Công ty CP 

TVXD Nguyễn 

Hoàng

Kỹ sƣ  kỹ thuật 

công trình

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn
Chinh quy

Thiết kế kết cấu 

công trình Dân dụng
III

Thiết kế công trình 

Giao thông (đƣờng 

bộ, cầu đƣờng bộ)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Giao thông (đƣờng 

bộ, cầu đƣờng bộ)

III

19
NGUYỄN VĂN 

LONG
06/4/1983 211822782 06/7/2016 CA Bình Định Việt Nam

Công ty Điện 

lực Bình Định

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện

Đại học Quy 

Nhơn 
Chinh quy

Quản lý dự án công 

trình Công nghiệp 

(ĐD&TBA)

III

Thiết kế kết cấu 

công trình Dân dụng
II

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

II

Việt Nam

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát
Việt Nam

Việt Nam

16
NGUYỄN HỒNG 

HÀ
04/5/1991 215134553 12/12/2018 CA Bình Định

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học 

Quang Trung
Chinh quy

Công ty CP 

TVXD Nguyễn 

Hoàng

Kỹ sƣ xây 

dựng cầu 

đƣờng

Đại học Giao 

thông vận tải
Tại chức18

NGUYỄN VIỆT 

DŨNG
24/6/1979 211697170 30/8/2016 CA Bình Định

Công ty TNHH 

TVTKXD HTC

Kỹ sƣ xây 

dựng dân dụng 

- công nghiệp

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng
Tại chức20

NGUYỄN XUÂN 

CẨM
06/8/1975 211476482 03/12/2014 CA Bình Định

4



Lĩnh vực cấp HạngNgày cấp Nơi cấp Quốc tịchSố TT Họ và tên Ngày sinh CMND
Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 
Hệ đào tạo Đơn vị công tác

Thiết kế công trình 

Giao thông (đƣờng 

bộ, cầu đƣờng bộ)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Giao thông (đƣờng 

bộ, cầu đƣờng bộ)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Giao thông (đƣờng 

bộ, cầu đƣờng bộ)

III

23 THÁI CÔNG ĐÀO 20/8/1976 031690214 25/12/2007 CA Hải Phòng Việt Nam
Công ty Điện 

lực Bình Định

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện

Đại học Bách 

khoa Hà Nội
Chính quy

Thiết kế công trình 

công nghiệp 

(ĐD&TBA)

III

24 LÊ HỒNG VINH 08/12/1966 211096945 16/6/2020 CA Bình Định Việt Nam
Công ty Điện 

lực Bình Định

Kỹ sƣ hệ thống 

điện

Đại học Bách 

khoa Hà Nội
Tại chức

Thiết kế cơ điện 

công trình công 

nghiệp (ĐD&TBA)

III

Việt Nam

Việt Nam

Đại học 

Quang Trung
chính quy22

NGUYỄN VĂN 

THỊNH
11/11/1988 215125348 15/7/2013 CA Bình Định

Công ty TNHH 

TV Hội cầu 

đƣờng

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Giao 

thông vận tải
chính quy21 TRẦN ĐỨC LÃM 07/3/1987 215040406 03/12/2018 CA Bình Định

Công ty TNHH 

TV Hội cầu 

đƣờng

Kỹ sƣ xây 

dựng cầu 

đƣờng

5
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